
 

 

PHỤ LỤC 2 

Danh mục thông tin báo giá VLXD tham khảo 

Tháng 01/2025 (tiếp theo) 
(Ban hành kèm theo Thông báo số 65/TB-SXD ngày 07/02/2025 của Sở Xây dựng) 

 

 



                                               Kính gôûi:   COÂNG TY ÑÖÔØNG BÌNH ÑÒNH.

                   Doanh nghieäp TN TM Vaät tö KHKT An Cö , xin traân troïng baùo giaù caùc loaïi haøng hoùa

TT TEÂN HAØNG HOÙA NSX Ñvt SL Ñôn giaù Thaønh tieàn Cường lực

1 Phụ gia CMC VN Kg 25 55.000        1.375.000        

2 Sika IntraPlas Z-HV VN Kg 18 142.000      2.556.000        

3 Sika men NN VN Lít 25 53.000        1.325.000        

4 Sika men R4 VN Lít 25 42.000        1.050.000        

5 Sika Creter PP1 VN Kg 20 22.000        440.000           Silicatfume

6 Bentonid VN Kg 25 5.500          137.500           

7 Sika Gouth 214-11 VN Kg 25 14.300        357.500           

8 Sika Viscocret 3000-20M VN Lít 1000 53.000        53.000.000      Tank 1000 lít

9 Sika 2000AT VN Lít -                   

10 Sikaduar 731 VN Kg 1 310.000      310.000           

11 Sika Watebar V20 VN met 1 220.000      220.000           Cuon 20 met

12 Bạt nilong VN Kg 1 28.000        28.000             1 kg = 8 m2

13 Giấy dầu xây dựng VN Cuộn 1 85.000        85.000             1 x 15 m

14 Sika Plas 398 SF VN Lít 1000 35.200        35.200.000      Tank 1000 lít

15 Bấc thấm VID 75 VN met 300        3.700          1.110.000        Cuon 300 met

16 Vải địa kỹ thuật không dệt 12kN/m2 VN m2 900 13.500        12.150.000      Cường lực 

17 HD 24C ( Cuộn 900 m2) 12KN/m

18 Vải địa kỹ thuật không dệt 12kN/m2 VN m2 700 13.500        9.450.000        Cường lực 

19 ART 900G ( Cuộn 700 m2) 14KN/m

20 Vải địa kỹ thuật dệt 200/200 KN/m2 VN m2 1000 42.500        42.500.000      Cường lực 

21 GET 200 200/200 KN/m2

22 Vải địa kỹ thuật dệt 100/100 KN/m2 VN m2 1000 27.000        27.000.000      Cường lực 

23 GET 100 100/100 KN/m2

24 Vải địa kỹ thuật dệt 200/50 KN/m2 VN m2 1000 26.400        26.400.000      Cường lực 

25 GET 20 200/50 KN/m2

26 Vải địa kỹ thuật dệt 400/50 KN/m2 VN m2 1000 45.500        45.500.000      Cường lực 

27 GET 40 200/50 KN/m2

         Ghi chuù: - Giaù treân ñaõ bao goàm thueá VAT

                      -Haøng giao taïi Coâng ty Ñöôøng Bình Ñònh

  

AN CÖ

DOANH NGHIEÄP TN TM VAÄT TÖ KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT 

Ñ/c: 45 - Nguyeãn Hueä - TT Tuy Phöôùc - Tuy Phöôùc - Bình Ñònh

              BAÙO GIAÙ

                 - Haøng giao trong TP Qui Nhôn sau khi nhaän ñöôïc ñôn ñaët haøng.

       Kính gôûi:  CT CP TƯ VAÁN THIẾT KẾ T 27

     theo nhu caàu cuûa Quí Coâng ty  cuï theå nhö sau: 

Ñvt: Ñoàng VN

                                       Raát mong söï quan taâm hôïp taùc cuûa Quyù Coâng ty

Tuy Phöôùc, ngaøy 08 thaùng 05 naêm 2023.

CHUÛ DOANH NGHIEÄP

  Ghi chuù: -  Giaù treân ñaõ bao goàm thueá VAT: 10%

                 - Thanh toaùn baèng tieàn maët hoaëc chuyeån khoaûn ngay sau khi giao nhaän haøng .

Ñt: 056 3633056 - 0905142989  Fax: 056 3633056



   Trang 1/1 

CÔNG TY TNHH TM & DV SAO KHUÊ 

23/21 I NơTrang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TPHCM 
ĐT: 08 3841 1953 Fax: 08 3551 1535 Email: saokhue@saokhueco.com 

Số:BGSK/06323 

Ngày:11/05/2023 

Bảng Chào Gía 

Kính gửi: QUÝ CÔNG TY 

Chân thành cảm ơn sự quan tâm và hổ trợ của Quý Công ty. Chúng tôi trân trọng gửi tới bảng 

chào giá như sau: 

1. Hàng hóa và giá cả: 

Tên hàng Đóng gói Đơn giá 

Phụ gia bê tông Sikament -1R4 
 

1000 lít/thùng 28.100 đồng/lít 

Phụ gia bê tông Sikament 2000AT 
 

1000 lít/thùng 29.300 đồng/lít 

Phụ gia bê tông Sikacrete PP1 (Silicafume) 
 

20 kg/bao 16.200 đồng/kg 

Vữa rót Sikagrout 214-11 
 

25 kg/bao 17.400 đồng/kg 

Phụ gia bê tông Sika Viscocrete 3000-20M 
 

200 hay 1000 
lít/thùng 

49.000 đồng/lít 

Chất hỗ trợ bơm Intraplast Z-HV 
 

18 kg/bao 105.000 đồng/kg 

Phụ gia bê tông Sikament NN 
 

1000 lít/thùng 43.000 đồng/lít 

- Giá trên là giá giao tại Bình Định. Đơn hàng tối thiểu 5.000kg,lít/chuyến. 

- Giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT. 

2. Thời hạn giao hàng: Trong vòng 05 ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được và xác nhận đơn 

đặt hàng của Quý Công ty. 

3. Thanh toán: Thanh toán trong vòng30 ngày kể từ ngày ghi trên hóa đơn.Việc thanh toán được 

thực hiện bằng chuyển khỏan vào tài khoản:Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sao Khuê, 

06002485 6413, NH Sài Gòn Thương Tín, CN Bình Thạnh, TPHCM. 

. 

 

 

Trân trọng, 

 

 

Viễn Cường 

Giám đốc 

Xác nhận đồng ý của khách hàng 
(chữ ký và con dấu) 

 
 
 
 
 
Họ tên: 
Chức vụ: 
Ngày 

mailto:saokhue@saokhueco.com


, CONGTYTNHHCDEVINA'qF so c
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, "v/v di nghi c6ng bo gid sdn
phdm, hdng hod ddn led chiAu sdng
ctudng ph(i, ddn ted chiAu sdng cdnh

quan, ddn led chiiiu sdng m! thuqt dinh
ki tq,t Li1n Sd Xdy dwng - Tdi chinh "

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Ddc lflp - Tu do - Hanh phfc

phucrng Hoa Minh,Qufln Li0n Chi6u, thdnh

Dd lrlfing, ngdy 12 thdng 05 ndm 2023

Kinh gfri: - S& X6y dgng tinh Binh Dinh;
- SO TAi chfnh tinh Binh Dinh.

C6ng ty TNHH CDE VINA d€ nghi c6ng b6 gi6 sin phAm, hang h6a ildn led chi6u
s6ng ducrng ph6, ddn led chi6u s6ng cdnh qrur, OOn t.a cni6u s6ng m-y thu4t rtinh k! tai
Li6n Sd Xdy dyng - Tdi chfnh,voi citc nQi dung nhu sau:

1. Th6ng tin chung vdi Doanh nghiQp:

- TOn Doanh nghiQp: CONC Ty TNHH CDE VINA.
- Dia chi: Kl39 duong T6 HiQu, phudng Hod Minh, quQn Li6n Chi6u, thdnh ph6
oa NEng.

- V-6n phdng: sO 49 dulng TrAn Edng,
ph6 Ea NEng, Viet Nam.

- EiQn thoai: 0906457068102363508455, fax, email: sales@cdevina.vn
- T€n Gi6m d6c,'nguoi dai diOn: Nguy6n Thl Minh euj,nh.
- SO aien thoai d6 li6n hQ: 0906457068,

2. Thdng tin chung vii sin phAm tIG nghi c6ng b5:
- T0rVnhEn hiQu sin phAm; CDE VINA.
- TCn Doanh nghiQp tryc ti6p nhap khAu: cONc ry rNHH cDE VINA

" Dia oicm.clflt trp s0 chinh: K139 duong T6 HiQu, phuong Hod Minh, qufln Li6n
ChiiSu, thanh ptrO Oa Ning, ViQt Nam.

. van phong: s6 +g iludng TrAn D6ng, phudng Hod Minh, eufln Li6n chi6u, thdnh
ph6 Ed Ndng, ViQt Nam.

Nhd m6y ilpt hdng sin xu6t nhap kh6u: Trung eu6c (c6 tai [Qu kdm theo).
3. Nhilng nQi dung cam k6t thrpc hiQn:

COng ty TNHH CDE VINA cam k6t chlu tr6ch nhiQm v6 nQi dung c6ng bO gi6 cria
doanh nghiQp minh th6ng b6o, v6i c6c nQi dung sau:

- Cam t<6t eang gi6 cdng b6 phu hcr,p vdi gi6 giao dlch tr6n thi trucrng (gi6 thyc ttl
tlon vi b6n);

- Cam ket c6c sin ph6m hdng ho6 d6m. b6o ch6t luqng, ti6u chuAn sin phAm theo
dring chimg nhpn do ccr quan c6 thAm quy6n c6p;

- Cam t6t vA viQc cdc sdn phAm, hdng h6a de nghi c6ng b6 gi6 kh6ng vi ph4m c6c
quy d-inh vc khai th6c, chti bii5n, ian xu6t va kinh doaih sin pt Arnlh-ung h6a tuong ring;
Oa tri€u rO c6c hdnh vi bi c6m trong linh vgc girl vd nghia w cta tO ,f,,i., c6 nhdn s6n
xu6t, kinh doanh theo quy tlinh tai t[oan z oie,i 10 vd diA, tZ LuQt Gi6 ngiry 20/612012.

- Chlu triich nhiQm tru6c phrip luflt vC tinh chinh x6c cria c6c tdi liQu vd mric giri
md don vi cl6 dAng ky.



L

- Truong hqp co sp thay doi va bi6n dong vA: gi6y ph6q,-dia dii5m, gi6 ban, danh

s6ch phan^;;ai.-.:*ong th6ng, donvi s6.drng ti tai g1a gi'i so xal {qng' Sd rdi chinh

65'fffie'fav o*e:. ozsosivzsl?, so raiso rai-crrinh: 0256.38288se) vd gti ban

chinh c6c gidy td c6 li€n quan theo dudng buu dipn ch6m nh6t tru6c 05 ngdy don vi thgc

hiQn gi6 m6i. Trudne hqp kh6ng .o ui6i d6;s ti,i e* ti eyi ,h:^1e,b6o vA viQc kh6ng

diau chinh th6ng tin cho sd X6y aurg ua so fai chinh oi itranglot tan a6 Li0n S& theo

lc'

oo1.

Noi gfri:
- Nhu tr1n;
- Ltrlt: VP.

, l'{,,,Nn gli,/(i^l Q,,hl

CDE VINA
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CDEVN

CONG TY TNHH cDE VINA
Trg sd : K139 duong TO Hi6u, Phudng HOa Minh, Quf n Li6n Chi6u, Thinh pn6 Oa ruing

VPGD: 49 dtrdng Trbn Ding, Phucrng Hoa Minh, Qu4rr Li6n Chi6u, TP Da Ning
Dien thoai :0236 3 508 455 Hotline: 0906457068

Website:www,cdevina,vn www.cdevina.com Emailcdevn@cdevina.com

pHtUpS ffiwrcHrAEPISTAR

CONC TY TNHH CDE VINA

minhquynh. cdevn@gmail. com/

Dd Ning, ngdy 12 thdng 05 ndm 2023

PHU LUC I: BANG GIA SAN PHAM
Klm theo cAng vdn sd 12.05/2023/TBG-CDE ngdy I2 hting 05 ndm 2023 cfia Cilng ty TNHH CDE VINA

'l'i0u chuin ki thu{t/thOng s6

I DOn Led chi6u s6ng du'O'ng ptr6 lUrio hinh 5

ntrm)

D6p fing IEC 62262:2002, I EC 61643- l I :201 I

TCVN 1088-2- l :2015; 10485:2015, 7722- l :201 7, 7722-2-322007,

4255:2008; 5808- 1994

Nh$p kh6u vi phin ptr6i uai cONc TY TNHH CDE vINA
Trg s&: Kl39 duOnng T6 HiQu, Phu0rng Hda Minh, Qu$n
Li0n Chi6u, Thinh ptr6 Oe Ning
VP: 49 tlu'ilng TrAn Dtrng, Phuong Hda Minh, Quin Li6n
Chi6u, Thinh ptr6 Oa Ning
Email: cdevn.dng@gmaiLcom Hotline: 0906457068
Website : http ://www.cdevina.vn

I
Ddn led chi6u s6ng duong CDE-CM30W,
cdng suAt 3ow

Led Chips CREE -USA
Higu su6t ph6t cluang r,: l46hn/w
Nlri0t d0 rndu 3000i4000K/5000K. I-le s0 lrodn rnau Ra.:70
Driver: Meanwell - 'l aiwarn. AC- I00-105VAC
1K08, Class0l, lP(r7

Ch6ng set l0kV -l0kV, lOkA -20kA
Ngu6n co drrnrner 5 c6p didu chrnlr cong su6t ,Den co c6ng didu
khi6n c6ng su6t 10- 10V, PWM, Daili, Resistor vd Program) khn nlng
rno r$ng tc6t nOi trung tdrn di6u khi6n
H0 s6 cdng suAt: Cosj >:0,95 H0 s6 duy tri MF > 0,7

Thdn den bing nh6rn clirc 6p h,rc cao, bd rndt son tinh cliQn chiu dugc

tia UV vd thoi ti6t ktric nghiQt, ch6ng barn bui mdu son cnuAn ghi

xim. Phan quang dugc anot hoa

B0 phan quang hoc bing thAu kinh chuy6n dung. Kinh ildn bang kinh
cuong lgc

b0 4.250.000 425.000 4.675.000

2
Een led chi6u sdng duong CDE-CM4OW,
c6ng su6t 40W

b0 4.350.000 435.000 4.785.000

3
Ddn led chi6u silng ducrng CDE-CM5OW,
cdng suAt 50W

b0 5.3s0.000 535.000 5.88s.000

4
Ddn led chi6u sdng duong CDE-CM60W,
c6ng suAt 6ow

b0 s.s00.000 s50.000 6.050.000

5
Ddn led chi6u s6ng duong CDE-CM70W,
c6ng suAt zow b0 7.850.000 785.000 8.635.000

6
Den led chi6u s6ng duong CDE-CM75W,
c6ng su6t 75W

b0 7.950.000 79s.000 8.745.000

7
DCn led chi6u s6ng duong CDE-CM80W,
c6ng suAt 80w

b0 8. r00.000 810.000 8.910.000

8
Den led chi6u sdng duong CDE-CM9OW,

c6ng suAt 9ow b0 8.600.000 860.000 9.460.000

9
Edn led chi6u s6ng duong CDE-CMI00W,
cdng su6t l00W

b0 9.500.000 950.000 10.450.000

l0 Ddn led chi6u sang iludng CDE-CMI20W,
c6ng su6t l2ow b0 9.800.000 980.000 10.780.000

ll Ddn led chi6u sdng ilubng CDE-CMI50W,
cdng suAt lsow b0 I 1.000.000 I .100.000 12.100.000

t2
Edn led chi6u sdng duong CDE-CM I 80W,
c6ng suAt l80w b0 r 3.500.000 1.350.000 14.850.000

l3
Ddn led chi6u s6ng duong CDE-CM200W,
c0ng su6t 2oow

b0 14.500.000 1.450 000 r 5.950.000

t4
Ddn led chi6u s6ng clubng CDE-CM250W,
c6ng suAt 250w

b0 26.s00.000 2.6s0.000 29.150.000

l5
Ddn led chi6u sdng duong CDE-CM3O0W.
c6ng suAt 300W

b0 28.500 000 2.850.000 3 t .350.000

II DOn Led pha
D6p fng IEC 6226222002, I EC 61643- I I :201 I
TCVN 1088-2-l :2015; 10485:201 5, 7722-l:2017, 7722-2-3:2007,
4255:2008; 5808-1994

I Den led pha CDE-FL3OW, c6ng su6t 30W
Led Chips CREE -USA
HiQu suAt phet quang >=l46lm/w
Nhi0t d0 rndu 3000/4000K/5000K, H0 s6 hoan mdu Ra>:70
Driver: Meanwell - Taiwain, AC-100-305VAC

b0 2.500.000 250.000 2.750.000

2 Ddn led pha CDE-FL5OW, cdng su6t 50W b0 3.500.000 350.000 3.8s0.000

a

BRIDGEi ,..,i,','

Mobile

Noi gui
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M obi le i 0906457068/0963 7 32168
I

O No t 12.05120231 CDE -TBG

TT TCn sin phim/m6 hi$u/ quy cdch
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CDEVN

cONG TY TNHH cDE vlNA
Trg s&: K139 dulng T0 HiQu, Phulng Hda Minh, Qu{n Li6n ChiEu, Thlnh ptr6 Oa ru5ng

VPGD: 49 ducrng Trbn Ding, Phulng Hda Minh, Qudn Li6n Chi6u, TP Ed Ning
DiQn tho4i :0236 3 508 455 Hotline: 0906457068

Website: www.cdevina.vn www.cdevina.com Email cdevn@cdevina.com

pHttrps ffmlcwteEPISTAR

Noi nhfn :; fflltrf ;TI ;,Tx Slfl
Noi guri icoNc 

rY TNHH CDE vINA

--
Mobite I orounrro6S/0963 732168

I_t
E ma il 

I 
minhquynh. cdevn@gmail. com/

- o-

nl ,

- S0 32 Lf ThulnB KQt, Thinh ph6 Qui

F\:- -L? Nhon, Binh Dinh
t'!a cnr 

- s6 tgt L0 H6ng Phong, Thinh ptr6 Qui
Nhon, Binh Dinh

Tel

Mobile

Dd Ning, ngd! l2 thting 05 ndm 2023

PHU LUC I: gANC GIA SAN PHAM
Klm theo c1ng vdn s6 12.05/2023/TBG-CDE ngdy t2 hdng 05 ndm 2023 ctia COng ty TNHH CDE VINA

3 Ddn led pha CDE-FL I 00W, c6ng suAt I 00W

rNur;vrassu I, lr
Ch6ng set lOkV -20kV, lOkA -20kA

H0 s6 c6ng suAt. Cosj >:0,95 He so duy tri MF -- 0,7

ThAn Clen blng nh6rn duc ap llrc cao, bd rnat scnt tinh diQn chtu dugc

tia UV vdr thoi ti6t khic nghigt, ch6ng b6m bpi mau son chuAn ghi

xim. Phan quang dtrgc anot hoa

B0 phfln quang hqc bing thdu kinh chuy6n dung. Kinh tlen bing kinh

cuong luc

b0 6 500 000 6s0.000 7.1s0.000

4 Den led pha CDE-FLI50W, c6ng suAt l50W b0 9.500.000 950.000 10.450.000

5 Edn led pha CDE-FL2OOW, c6ng suAt 200W b0 12.500.000 r.2s0.000 13.750.000

6 Ddn led pha CDE-FL250W, c6ng su6t 250W b0 14.500.000 1.450.000 15.950.000

7 Een led pha CDE-FL300W, c6ng suAt 300W b0 r 6.500.000 1.650.000 l8.l 50.000

8 Ddn led pha CDE-FL350W, c6ng suAt 350W b0 17.000.000 1 700.000 18.700.000

9 Den led pha CDE-FL4OOW, cdng suAt 400W b0 r 8.000.000 1 800.000 19.800.000

l0 Den led pha CDE-FL450W, cOng suAt 450W b0 18.500.000 1.850.000 20.350.000

ll Ddn led pha CDE-FL500W, cdng suAt 500W b0 26.500.000 2.650.000 29.150.000

l2 Den led pha CDE-FLl000W, c6ng suAt 1000W b0 30 500 000 3 0s0.000 33.5s0.000

III Din pha chi6u ciy, cim c6, chi6u s6ng trang tri cinh quan cAu, v{t ki6n trric, toa nhi, resort...

I
Edn Led pha CDE-GLB006, 6W, single, Cree

Chips, IP66, CRI80, ACl00-240V, 50/60H2
b0 3.234.000 323.400 3.557.400

2
Den Led pha CDE-GLB006, RGB, DMX, 6W,

Cree chips, IP66, CRI80, DC24V
b0 4.042.500 404.250 4.446.750

3

Den Led pha CDE-GDB0I0-C, l0W, single

color, Cree Chips, IP66, CRI80, ACl00-240V,
50l60Hz

b0 3.638 2s0 363.825 4.002.075

4

Ddn Led pha CDE-FDI0l2, single color, l2W,
Cree Chips, IP66, CRI80, ACl00-240V,
50160112

b0 4.851.000 48s.100 s.336.100

5

Den Led pha CDE-FDI0I2-4-U 4inl
RGBW,I2W, DMX5l2, Cree Chips, IP66,

CRI8O, DC24V

b0 6.468.000 646.800 7.1 14.800

6

Ddn Led pha CDE-FDIO20, 20W,single color,

Cree Chips, IP66, CRI80, ACl00-240V,
50l60Hz

b0 5.659.500 565.950 6.22s.4s0

7

Ddn Led pha CDE-FDA020 , 20W, 4inl
RGBW, DMX512,Cree Chips, [P66, CRI80,
DC24V

b0 7.276.500 727.6s0 8.004.150

8

Den Led pha CDE-FDA030 ,30W, single

color, Cree Chips, [P66, CRI80, ACl00-240V,
50l60Hz

b0 7 l14800 7l 1.480 7.826.280

9

Ddn Led pha CDE-FDP060 single color, 60W,

Cree Chips, IP66, CRI80, AC 100-240V,

50l60tl2

b0 9.702.000 970.200 r0.672.200

l0
Ddn Led pha CDE-SLI28l[JE-I2, 50W, single

color, Cree Chips, IP66, CRI80, ACl00-240V,
50160112

b0 |t.440.445 t.144.044 12.s84.489

ll
Den Led pha CDE-SLI28lUD-12,60W,
single color, Cree Chips, [P66, CRI80, ACl00-
240Y,50160H2

b0 16.940.535 1.694.053 18.634.588

t2
Ddn Led pha CDE-SLI278UC-36, 100W,

single color, Cree Chips, IP66, CRI80, ACl00-
240V,50160H2

b0 21.530.294 2.rs3.029 23.683.324

t3
Den Led pha CDE-SLI278UD-36, I 50W,

100W, single color,60W, Cree Chips, IP66,

cRI80, ACI 00-240V, 50/60H2

b0 22.373.415 2.237.341 24.6t0.7s6

BRIDGEI*iJ:.{
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cONG TY TNHH cDE VINA
Trg sd : Kl39 dulng TO HiQu, Phulng Hda Minh, Qu{n Li€n ChiEu, Thlnh pn6 Oa Nllng

VPGD: 49 dulngTrbn DIng, Phuong Hda Minh, Qu0n Li6n Chi6u, TP Dd Ning
Dien thoai :0236 3 508 455 Hotline: 0906457068

Website: www.cdevina.vn www.cdevina.com Email cdevn@cdevina.com

EPISTAR ,t^*,,%
BRIDGEI- iJ ,I PHILIPS ffr,lr(HrA

CONC TY TNHH CDE vINA

minhquynh. cdevn@gmail. com/

12.05/2023/CDE-TIlc

PHU LUC I: NANC GIA SAN PHAM
Kin theo chng vttn sd 12.05/2023/TBG-CDE ngd1, l2 hdng 05 nttm 2023 crta COng ty TNHH CDE VINA

Dfp tfrng IEC 62262:2002,IEC 61643-ll:2011
TCVN I 088-2- I : 20 I 5 ; I 0485 : 20 15, 7 7 22-l :2017, 7 722-2-3 :2007,
4255:2008; 5808-1994

Led Chips CREE -USA/OSRAM/ PHILIPS
HiQu sudt phit quang >=l46lm/w
Nhiet dQ miu 3000/4000K/5000K/RGB/RGBW (W=4000K)
Giao thric didu khi6n: (DMX5I2/RDM), He s6 hoirn miu
Ra>=70
Driver: Meanwell - Taiwain, AC-100-305VAC; Osram Dr?c, sin
xu6t t4i China/ Phitips
1K08, Class0l, IP66
Ch6ng s6t lOkV -20kV, lOkA -20kA/option
HQ s6 c6ng su6t: Cosj >=0,95 HQ s6 duy tri MF > 0,7
Thin dOn btrng nh0m dric rip lqlc cao, bd m{t so'n tinh tliQn chiu
du'g'c tia UV vir thori ti6t fnic nghiQt, chiing bdm bpi mAu son
chuin ghi x6m. Phdn quang du'o;c anot h6a

BQ ph{n quang hgc blng th6u kinh chuy6n dgng. Kinh ddn bing
kinh cu'ilng lg'c

Dd Ndng, ngdy l2 thdng 05 ndm 2023

Den pha chi6u sang nghg thuflt led l00W; CD
SLl278UC-36, c6ng suAt l00W; 22,676.9t3 2.267.691

Ddn Led pha CDE-SLI l02UC-24, 50W,
single color, Cree Chips, IP66, CRI80, ACI
240Y,50160H2

t2.571 . I 35 t.257 .tt3 t3 .828.248

Den Led pha CDE-SLl l02UC-24, 50W,RGB,
Cree Chips, IP66, CRI80, ACl00-240V,
50160tlz., with anti-glare shield

13.468.s63 14.815.419

Ddn Led pha 50W RGB

sll23lLrF-12, 50W,

RGBW, Cree Chips, IP66, CRI80, AC 100-

240Y, 501 60H2, with anti-glare shield

14.397.158 t,439.716 15.836.874

Ddn Led pha 50W CDE - SLl236FF-9,
5OW,RGBW, Cree Chips, IP66, CRI80,
AC 100-240V, 50/60H2, DMX5 I 2

I 1.505.437 12.6s5.980

Ddn Led pha 80W RGB

CDE-SLl l02UC-36, 80W,
RGB, Cree Chips, IP66, CRI80, AC 100-240V,
50I60H2, with anti-glare shield

t6.427.946 18.070.741

Den Led pha 80W, CDE-SL I 28 I UF- I 2,

RGBW, Cree Chips, IP66, CRI80, ACl00-
240Y,50160H2

14.397.1s8 1.439.716 15.836.874

CDE.SLI I35FC.48, RGB,

Cree Chips, IP66, CRI80, ACl00-240V, 16.638.0s4 r 8.301.859

Ddn Led pha 80W, CDE-SL I 235FF- l 6,

RGBW, Cree Chips, IP66, CRI80, ACl00-
240Y,50160H2

18.015.365 1.801.536 19.8r 6.901

Ddn Led pha CDE-SLI278UF , 150W, 4inl
RGBW, DMX512,Cree Chips, IP66, CRI80,
ACl00-305v, 50/60H2

25.225.200 2.s22.s20 27.747.720

Ddn Led pha CDE-SLI27lUF, 250W, 4inl
RGBW, DMX512,Cree Chips, [P66, CRI80,
ACl00-305v, 50/60H2

55.495.440

Ddn Led pha CDE-SLI27l UF , 250W, single
color, Cree Chips, IP66, CRI80, ACl00-305V,
50l60Hz

42.365.400 4.236.s40

Den Led pha CDE-SLI?72UF , 480W, 4in I

RGBW, DMX5l2, Cree Chips, IP66, CRI80,
ACl00-305v, 50/60H2

8.650.950 95. 160.4s0

Den Led pha CDE-FDA 200, 185W, 4in I

RGBW, DMX5l2, Cree Chips, IP66, CRI80,
ACl00-305v, 50/60H2

28.665.000 3 r .531 .500

Ddn Led pha CDE-FDC360 , 270W, 4in I

RGBW, DMX5l2, Cree Chips, 1P66, CRl80,
ACl00-305V, 50/60H2

4.7 40.7 50 s2.t48.250

Ddn Led pha CDE- l269UE-96 , 500W, single
color, Cree Chips, IP66, >CRI70, AC100-
305V, 50t60Hz

91.630.000 9. 163.000 100.793.000

Een Led pha CDE- l272UD-l 80 , 500W,
single color, Cree Chips, IP66, >CRI70,
AC 100-305v, 50/60H2

10.079.300 I10.872.300

Den Led thanh CDE-SL I 3034- I 8, ( l000mm),
22W, single color, AC220V, Cree Chips, IP66,
CRI80, Ll000xW58xHl l0

7.289.216

Den Led thanh CDE-SLl303A-9, (500mrn),
I lW, single color, AC220V, Cree Chips, IP66,
CRI80, L500xW58xHl l0

4.357.t6s 435.7t7

Ddn Led thanhcDE -SL I 323,4 -24, (l 000mm)
24W,single color, DC24V, Cree Chips, IP66,
CRI80, Ll000xW57xH65

2.970.gss 3.268.0s 1

M o bile i 0906457068/0963 7 32168
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34

Ddn Led thanh CDE-SLI323A-12 (500mm),

l2W, 3000K, Cree Chips, IP66, CRI80,
DC24V, L500xW57xH65

b0 2.355.7 5l 235.57 5 2.591.326

35

Den Led thanh CDE-SLI303F,60W 4inl
RGBW, DMX5l2, Cree Chips, IP66, CRI80,

DC24V, Ll000xW58xHl59

b0 t0 657 500 I 065.750 tt.723.2s0

36

Den Led thanh 74W CDE-SLI307F-20, c6ng

suAt 74W OSRAIvI/CREE RGBW 4in I Chip

LED: OSRAIWCREE RGBW 4inl
Dlvrysl ?/RDM

b0 12.883.415 1.288.341 14.171.756

37

Confiol System: SL-D100 Singal AmplifierDMx signal isolated amplifier 122 (L) x55 (W) x38 (H)mm

DC6-36V/ACl00-240V; S2W; 1000V; DMX5l2; Support automatic addressing; IP65-66

Work temperture: -40 d6n 50 d0 C

b0 5. t 15.000 5 r 1.500 5.626.500

38 B0 iliAu Hri6n Control DMX 512 for led RGB/RGBW, SL-Y2000 b0 31.t60.745 3. I 16.075 34.27 6.820

9,M.:
Dia ili6m giao hang: Don gi6 tl6 bao g6m VAT I 0%, bao g6m phi v{n chuy6n d6n TP Quy Nhon ve trung tam cac huyen tinh Binh Dinh

Ti6u chu6n hang h6a: Theo ti6u chudn Nhd san xult tl6p ung c6c TCVN, IEC

ThM gian bio hlnh: 5 nlm do t6i cria nhi.sin xuAt k6 tt ngiy giao hing biio hinh t8i rtia chi s6 49.tulng TrAn Dtrng, Phulng Hda Minh, Qufln Li6n Chi6u, TP Di Ning

DiQn tho4i: 0906457068

Bing girf, rip dBng tt ngiy 12t05t2023 d6n khi c6 th6ng b6o gi6 moi.

xAC NHAN CUA KHACH HANG TNHH CDE VINA
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STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT
Tiêu chuẩn 

kỹ thuật
Đơn giá

1
Đèn LED RILEX 30W- 39W: sử dụng 16 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 3.900lm), IP66

Bộ         3.750.000 

2

Đèn LED RILEX 40W- 49W: sử dụng 16 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 5.200lm), IP66

Bộ         3.910.000 

3

Đèn LED RILEX 50W-59W: sử dụng 16 chíp,bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 6.500lm), IP66

Bộ         4.370.000 

4 Đèn LED RILEX 60W - 69W: sử dụng 32 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 7.800lm), IP66

Bộ         4.900.000 

5

Đèn LED RILEX 70W- 79W: sử dụng 32 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 9.100lm), IP66

Bộ 5.825.000       

6

Đèn LED RILEX 80W - 89W: sử dụng 32 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 10.400lm), IP66

Bộ 6.200.000       

7 Đèn LED RILEX 90W - 99W: sử dụng 48 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 12.100lm), IP66

Bộ 6.900.000       

8

Đèn LED RILEX 100W - 109W: sử dụng 48 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 13.000lm), IP66

Bộ 7.300.000       

9

Đèn LED RILEX 110W - 119W: sử dụng 48 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 13.000lm), IP66

Bộ 7.800.000       

10 Đèn LED RILEX 120W - 129W: sử dụng 64 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 16.500lm), IP66

Bộ 8.100.000       

11

Đèn LED RILEX 130W - 139W: sử dụng 64 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 16.500lm), IP66

Bộ 8.350.000       

BẢNG BÁO GIÁ 

ĐÈN ĐƯỜNG LED ( RILEX - TINLOI LIGHTING)

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 50001:2018

TCVN7722-1:2017 

TCVN 7722-2-3:2019 

IEC 60598-1:2014

IEC 60598-2-3:2011

Công ty chúng tôi xin gửi tới những thông tin về một số loại hàng hóa sau :

TIN LOI Co.,LTD

Địa Chỉ : 52/2 Đường TX21, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM

Tel: 084-8-2171288,  084-8-62576765   

Email: sales@tinloi.com ; Website: www.tinloi.com 

MST: 0305667729

Kính gôûi: - Sở Tài Chính Bình Định

- Sở XâyDựng Bình Định

- Khaùch haøng giao dòch

- Ñòa chæ:

- Ñieän thoaïi:
-

:  



12

Đèn LED RILEX 140W - 149W: sử dụng 64 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 16.500lm), IP66

Bộ 8.600.000       

13 Đèn LED RILEX 150W - 159: sử dụng 80 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 19.500lm), IP66

Bộ 8.950.000       

14

Đèn LED RILEX 160W - 169W : sử dụng 80 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 20.800lm), IP66

Bộ 9.500.000       

15

Đèn LED RILEX 170W - 179W : sử dụng 80 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 20.800lm), IP66

Bộ 10.210.000     

16 Đèn LED RILEX 180W - 189W: sử dụng 112 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 23.400lm), IP66

Bộ 12.380.000     

17

Đèn LED RILEX 190W - 199W: sử dụng 112 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 25.350lm), IP66

Bộ 12.600.000     

18

Đèn LED RILEX 200W - 209W: sử dụng 128 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 26.000lm), IP66

Bộ 13.250.000     

19 Đèn LED RILEX 210W - 230W: sử dụng 128 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 30.100lm), IP66

Bộ 13.800.000     

20

Đèn LED RILEX 240W - 250W: sử dụng 128 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 32.500lm), IP66

Bộ 14.100.000     

21

Đèn Pha LED RILEX 100W: sử dụng 64 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 26.000lm), IP66

Bộ 9.280.000       

22

Đèn Pha LED RILEX 200W: sử dụng 96 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 26.000lm), IP66

Bộ 11.900.000     

23 Đèn Pha LED RILEX 250W: sử dụng 112 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 26.000lm), IP66

Bộ 13.700.000     

24

Đèn Pha LED RILEX 300W: sử dụng 128 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 39.000lm), IP66

Bộ 15.900.000     

25

Đèn Pha LED RILEX 400W: sử dụng 192 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 52.000lm), IP66

Bộ 20.450.000     

26 Đèn Pha LED RILEX 500W: sử dụng 192 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 65.000lm), IP66

Bộ 25.800.000     

27

Đèn Pha LED RILEX 600W: sử dụng 224 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 78.000lm), IP66

Bộ 28.300.000     

28 Trụ đèn cao 6m dày 3mm + cần đèn đơn cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D150, đường kính đỉnh: D60

Trụ
6.500.000       

29 Trụ đèn cao 6m dày 3mm+ cần đèn đôi cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D150, đường kính đỉnh: D60

Trụ
7.650.000       

30 Trụ đèn cao 6m dày 3mm+ cần đèn ba cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D150, đường kính đỉnh: D60

Trụ
7.715.000       

PHẦN TRỤ ĐÈN

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 50001:2018

TCVN7722-1:2017 

TCVN 7722-2-3:2019 

IEC 60598-1:2014

IEC 60598-2-3:2011

ĐÈN PHA LED ( RILEX - TINLOI LIGHTING)

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 50001:2018

TCVN7722-1:2017 

TCVN 7722-2-3:2019 

IEC 60598-1:2014

IEC 60598-2-3:2011

ISO 9001:2015

JIS G3101

ASTM A123



31 Trụ đèn cao 7m dày 3,5mm + cần đèn đơn cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D160, đường kính đỉnh: D60

Trụ
8.100.000       

32 Trụ đèn cao 7m dày 3,5mm + cần đèn đôi cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D160, đường kính đỉnh: D60

Trụ
7.285.000       

33 Trụ đèn cao 7m dày 3,5mm + cần đèn ba cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D160, đường kính đỉnh: D60

Trụ
8.400.000       

34 Trụ đèn cao 8m dày 5mm + cần đèn đơn cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D164, đường kính đỉnh: D72

Trụ
8.240.000       

35 Trụ đèn cao 8m dày 5mm + cần đèn đôi cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D164, đường kính đỉnh: D72

Trụ
9.230.000       

36 Trụ đèn cao 8m dày 5mm + cần đèn ba cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D164, đường kính đỉnh: D72

Trụ
10.280.000     

37 Trụ đèn cao 10m dày 4mm + cần đèn đơn cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D183, đường kính đỉnh: D78

Trụ
9.430.000       

38 Trụ đèn cao 10m dày 4mm + cần đèn đôi cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D183, đường kính đỉnh: D78

Trụ
10.714.000     

39 Trụ đèn cao 10m dày 4mm + cần đèn ba cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D183, đường kính đỉnh: D78

Trụ
11.200.000     

40 Trụ đèn cao 11m dày 4mm + cần đèn đơn cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D204, đường kính đỉnh: D78

Trụ
10.115.000     

41 Trụ đèn cao 11m dày 4mm + cần đèn đôi cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D204, đường kính đỉnh: D78

Trụ
10.700.000     

42 Trụ đèn cao 11m dày 4mm + cần đèn ba cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D204, đường kính đỉnh: D78

Trụ
1.200.000       

43 Trụ đèn cao 12m dày 4mm + cần đèn đơn cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D204, đường kính đỉnh: D78

Trụ
12.860.000     

44 Trụ đèn cao 12m dày 4mm + cần đèn đôi cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D204, đường kính đỉnh: D78

Trụ
14.145.000     

45 Trụ đèn cao 12m dày 4mm + cần đèn ba cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D204, đường kính đỉnh: D78

Trụ
15.000.000     

46 Trụ đèn cao 14m + xà bắt đèn pha Trụ 28.320.000     

47 Trụ đa giác nâng hạ cao 20m + dàn đèn di động Trụ 195.000.000   

48 Trụ đa giác nâng hạ cao 25m + dàn đèn di động Trụ 250.000.000   

49 Trụ đa giác nâng hạ cao 30m + dàn đèn di động Trụ 282.000.000   

50 Trụ đa giác nâng hạ cao 17m + dàn đèn di động Trụ 125.100.000   

51 Trụ đa giác nâng hạ cao 17m + dàn đèn cố định Trụ 64.380.000     

52 Bộ đèn LED THGT 3xD100 ( xanh - đỏ - vàng ) Bộ 5.100.000       

53 Bộ đèn LED THGT 3xD200 ( xanh - đỏ - vàng ) Bộ 9.350.000       

54 Bộ đèn LED THGT 3xD300 ( xanh - đỏ - vàng ) Bộ 11.400.000     

55 Bộ đèn LED THGT 3xD300 Mũi tên ( xanh - đỏ - vàng ) Bộ 11.400.000     

56 Bộ đèn LED THGT chữ thập 1xD300 Bộ 3.350.000       

57 Bộ đèn LED THGT 1xD300 Đi bộ ( Xanh -đỏ ) Bộ 4.850.000       

58 Bộ đèn LED THGT đếm lùi 500x600mm ( xanh - đỏ - vàng ) Bộ 14.780.000     

59 Trụ THGT cao 6,3m vươn 6m Trụ 17.620.000     

60 Trụ THGT cao 6,3m vươn 12m Trụ 93.000.000     

61 Đèn THGT chớp vàng D300 tấm pin NLMT 50W Bộ 14.860.000     

62 Trụ đèn cao 3,7m Lắp đèn chớp vàng D300 Trụ 10.500.000     

63 Trụ đèn  cao 4,9m vươn 3,7m Lắp đèn chớp vàng D300 Trụ 18.950.000     

64 Tủ điều khiển THGT  - Vi Xử Lý Tủ 35.000.000     

PHẦN TRỤ ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

ISO 9001:2015

JIS G3101

ASTM A123



65 Dù Composit D2000 Bộ 8.500.000       

66 Trụ trang trí DC06 bóng LED/Compact: 18W/20W Trụ 12.200.000     

67 Trụ trang trí DC07 bóng LED/Compact: 18W/20W Trụ 15.500.000     

68 Trụ trang trí DC05 bóng LED/Compact: 18W/20W Trụ 20.500.000     

69 Trụ trang trí NOVO bóng LED/Compact: 18W/20W Trụ 11.000.000     

70 Trụ trang trí Sư Tử bóng LED/Compact: 18W/20W Trụ 22.500.000     

71 Trụ đèn trang trí 1 bóng Led 60W Trụ 19.500.000     

72 Trụ đèn trang trí 1 bóng Led 30W Trụ 17.500.000     

73 Trụ đèn trang trí 4 bóng Led 20W Trụ 20.500.000     

74 Trụ đèn trang trí 4 bóng Compact 20W Trụ 18.500.000     

75 Tủ điện chiếu sáng 900x600x350 50A-100A có mái che Tủ 21.000.000     

76 M24x300x300x950 Khung 1.550.000       

77 M24x300x300x750 Khung 1.350.000       

78 M24x240x240x600 Khung 950.000          

79 M16x260x260x500 Khung 780.000          

80 M16x240x240x550 Khung 800.000          

81 M16x340x340x500 Khung 900.000          

* Báo giá trên chưa bao gồm VAT

* Địa điểm giao hàng: tại chân công trình Tại Tỉnh Bình Định

* Thanh toán: Tạm ứng 30% khi đặt hàng, thanh toán phần còn lại trước khi nhận hàng và hóa đơn.

* Bảo hành:  Trụ + Cần bảo hành 24 tháng, đèn LED bảo hành 05 năm.

Nếu có gì cần bàn bạc thêm xin vui lòng liên hệ về địa chỉ:

CÔNG TY TNHH XD TM TÍN LỢI

Địa chỉ: 52/2 Đường TX21, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh.

Tel: (84-28) 22171288 - 62576765

PHẦN TRỤ TRANG TRÍ

                                                                                                     CÔNG TY TNHH XD TM TÍN LỢI

                                                                                                     Tp. HCM ngày 29 tháng 06 năm 2023

TỦ ĐIỆN CHIẾU SÁNG

KHUNG MÓNG TRỤ CHIẾU SÁNG
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TIEU CHUAII KY
THUAT/THONG SO
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Gid tqi kho

Cdng ty Hodng
Gia, Gid chua

cd thui! VAr

DiN DUONG LED
TC\IN 7722-2-3:2019

(IEC 60598 -2-3:2011)

I EEN LED CONI-LUX: HiQu Sunning
Chip Led: Nichia - Japan/
Philips;
Driver: Philips
Bdo vQ xung dp 15Ka -
30Kv - IP67
HiQu sudt phdt quang>
125Lm/w
Kich thudc/ trgng lw,gng:
800x3 53x183mm, 9,9k9 (Srb

dyng cho 40W-100W)
900x353x183MM, I0,5Kg
(Stfr dqng cho 120W-20011)
B,rto hdnh 5 ndm.
(wEB:
chie us an g h o an g gia- c o m.vn)

1 Ddn LED CONI-LUX 60W B0
7.380,000

2 Ddn LED CONI-LIIX 80W B0
7,550,000

J Ddn LED CONI-LUX 100W B0
9,150,000

4 Ddn LED CONI-LUX 120W B0
8,930,000

5 Edn LED CONI-LUX 150W B0
9,500,000

6 Ddn LED CONI-LUX 8OW DIM 5 CAP B0
7,750,000

7
Ddn LED CONI-LUX 80W. DIM 5 cdp -
Tich hqp b0 thu ph6t tfn hi0u th6ne minh LCU

B0
12,350,000

8 Ddn LED CONI-LUX 1OOW DIM 5 CAP B0
8,350,000

9
Ddn LED CONI-LUX 100W. DIM 5 cdp -
Tich hsp b0 thu phdt tin hi6u th6ne minh LCU B0

13,390,000

10 Ddn LED CONI-LUX 12OW DIM 5 CAP B0
9,130,000

11
Ddn LED CONI-LUX 120W. DIM 5 c6p -
Tich hqp b0 thu ph6t tin hi6u thdne minh LCU

B0
14,450,000

t2 Ddn LED CONI-LUX 15OW DIM 5 CAP B0
9,700,000

13
Ddn LED CONI-LUX 150W. DIM 5 c6p -
Tich hqp b0 thu phdttin hi6u th6ne minh LCU

B0
15,150,000

t4 Ddn LED CONI-LUX 18OW DIM 5 CAP B0
10,250,000

15
Ddn LED CONI-LIIX 180W. DIM 5 cAp -
Tich hqp bd thu phdttin hi6u th6ne minh LCU

B0
16,060,000



16 Ddn LED CONI-LUX 2OOW DIM 5 CAP B0
10,450,000

17
Ddn LED CONI-LUX 200W. DIM 5 c6p -
Tfch hgp b0 thu ph6t tin hi€u th6ne minh LCU

B0
16,950,000

II DBN LED ACURA: TC\/N 7722-2-3:2019
(IEC 60598 -2-3:20t1\

18 Edn LED ACURA 40W B0
HiQu Sunning
Chip Led: Nichia - fapan/
Philips;
Driver: Philips
Bdo vQ xung dp 15Ka -
30Kv - IP67
HiQu suiit phdt quang>
12Llm/w
Kich thnfic/trgng fuqng:
7 1 1x301x90mm, 7,8K9 $r?
dqng cho 40W-100tY)
790x34 1x90mm, 9,2K9 (st
dqtng cho 120W-200W)
B,fio hdnh 5 ndm.
(wEB:
c h ie us a n g h o a n g gia. co m.v n)

6,690,000

t9 Ddn LED ACURA 50W. B0
6,920,000

20 Ddn LED ACURA 60W B0
7,000,000

2t Ddn LED ACURA 80W B0 7,120,000

22 Ddn LED ACURA 100W B0
7,850,000

L) Ddn LED ACURA 120W B0
8,500,000

24 Ddn LED ACURA l50W B0
9,150,000

25 Ddn LED ACURA 80W. DIM 5 c6p B0
7,420,000

26
Ddn LED ACURA 80W. DIM 5 c6p - Tich
hqp b0 thu ph5t tin hiOu th6ne minh LCU

B0
11,920,000

27 Ddn LED ACURA 100W. DIM 5 c6p B0
8.150.000

28
Ddn LED ACURA 100W. DIM 5 cdp - Tich
hqp b0 thu ph6t tin hiQu thOng minh LCU

B0
13,190,000

29 Ddn LED ACLIRA 120W. DIM 5 c6p B0
8,800,000

30
Ddn LED ACURA 120W. DIM 5 c6p - Tich
hqp b0 thu phSt tin hiQu th6ng minh LCU

B0
14,120,000

31 Ddn LED ACURA 150W. DIM 5 cAp B0
9,450,000

32
.DdnLED ACURA 150W. DIM 5 cAp - Tlch
hqp b0 thu ph6t tin hi6u th6ng minh LCU

B0
14,900,000

JJ Ddn LED ACURA 180W. DIM 5 c6p B0
10,050,000

34
Ddn LED ACURA 180W. DIM 5 c6p - Tfch
hqp b0 thu ph6t tin hiQu th6ng minh LCU

B0
15,860,000

35 Ddn LED ACURA 200W. DIM 5 c6p B0
10,250,000

36
Ddn LED ACURA 200W. DIM 5 c6p - Tich
hqp b0 thu ph6t tin hiQu thdng minh LCU

B0
16,750,000

ilI oiv tzo ECo:
TCVN 7722-2-3:2019
(IEC 60598 -2-3:2011)

37 Ddn LED ECO-MINI 40W B0
5,015,500

38 Ddn LED ECO-MINI 50W B0
5,246,500

39 Ddn LED ECO-MINI 60W B0 5,472,000
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40 Ddn LED ECO-MINI 80W B0
HiQu Sunning
Chip Led: Nichia - Japan/
Philips;
Driver: Philips
Bdo vQ xung dp 15Ka -
30Kv - IP67
HiQu sufu phtit quang>
ll0lm/w
Kfch thtrfc/ trgng fuqng:
650x330x108mm, 6Kg
(srb dyng cho 40W-10014/)
760x330x108mm, 6,6Kg
(sft dqng cho 120W-20011)
Bdo hdnh 5 ndm.
(Web:
c h ie us an g h o a n g gi a. co m.vn)

5,714,000

41
Edn LED ECO-MINI80W. DIM 5 c6p. Tich
hqp b0 thu ph6t tin hiQu th6ng minh LCU

B0
9,540,000

42 Ddn LED ECO-MINI 100W B0
5,807,500

43
Ddn LED ECO-MINI 100W. DIM 5 cAp. Tfch
hqp b0 thu ph6t tin hiQu thOng minh LCU

B0
9,725,000

44 Edn LED ECO-MINI 120W B0
5,gg4,5oo

45
Ddn LED ECO-MINI 120W. DIM 5 c6p. Tich

hqp b0 thu ph6t tin hiQu th6ng minh LCU
B0

10,100,000

46 Ddn LED ECO-MAX 120W B0
6,275,000

47
Ddn LED ECO-MAX 120W. DIM 5 c6p. Tfch

hqp b0 thu ph6t tin hiQu th6ng minh LCU
B0

10,350,000

48 Edn LED ECO-MAX 150W B0
6,649,000

49
Edn LED ECO-MAX 150W. DIM 5 cdp. Tich

hqp b0 thu ph6t tin hiQu th6ng minh LCU
B0

10,440,000

50 Ddn LED ECO-MAX 180W B0
7,023,000

51
Ddn LED ECO-MAX 180W. DIM 5 c6p. Tich

h-q p bQ thu ph6t tin hi6u th6ng minh LCU
B0

10,780,000

IV DEN LED RAVA: TC\/N 7722-2-3:2019
(IEC 60598 -2-3:2011)

52 Ddn LED RAVA-MINI40W B0 HiQu Sunning
Chip Led: Nichia - Japan/
Philips;
Driver: Philips
Bdo vQ xung dp 15Ka -
30Kv - IP67
HiQu sufu phdt quang>
ll0ln/w
Kich thtrdc/ trgng luqng:
686x350x144mm,
6,2KG(St dgng eho 40W-
100w)
80 0x42 0x1 44 m m, 6,8Kg(s ri:
dyng cho 120W-I80\Y)
Bdo hdnh 5 ndm-'(Web:

c h ie us an g h o an g g ia. co m.v n)

5,215,000

53 Ddn LED RAVA-MINI 50W B0
5,446,000

54 Ddn LED RAVA-MINI 60W B0
5,672,000

55 Ddn LED RAVA-MINI 80W DIM 5 c5p B0
5,914,000

56
Ddn LED RAVA-MINI 80W DIM 5 c6p -
Tich hqp bQ thu ph6t tin hiQu thOng minh LCU B0

9,74o,ooo

57 Ddn LED RAVA-MINI 100W DIM 5 c6p B0
5,857,500

58
Ddn LED RAVA-MINI 100W DIM 5 c6p -
Tfch hqp b0 thu phdttin hiQu thOng minh LCU

B0
9,925,000

59 Ddn LED RAVA-MAX 120W DIM 5 c6p B0
6,194,50A

60
Ddn LED RAVA-MAX 120W DIM 5 c5p -
Tich hqp b0 thu phdttinhiOu th6ng minh LCU

B0
10,300,000

61 Edn LED RAVA-MAX l50W DIM 5 c6p B0
6,849,000

62
Ddn LED RAVA-MAX 150W DIM 5 cdp -
Tich hqp b0 thu ph6t tin hiOu th6ne minh LCU B0

10.640.000
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63 Ddn LED RAVA-MAX 180W DIM 5 c6p B0
7,223,000

64
I

Ddn LED RAVA-MAX 180W DIM 5 c6p -
Tfch hqp b0 thu ph6t tfn hiOu th6ne minh LCU B0

10,980,000

V oiN Tzo VENaS TC\/N 7722-2-3:2019
(IEC 60598 -2-3:2011)

65 Ddn LED VENUS 80W B0 Chip Philips, Driver
Philips,
Bdo vQ xung dp 1,0KV
Philtps; HiQu sudt Phrit
qaang>1l0ln/W
B,rto hdnh 5 ndm
(Web:
c hie us an s h o an g gi a. co m"v n )

4.372.000

66 Edn LED VENUS 100W B0
4,680,000

67 Ddn LED VENUS 120W B0
5,065,000

68 Edn LED VENUS 150W B0
5,472.000

VI CQt itdn chi6u sdng liin cdn ilon vron 1,5m

69
CQt thdp bfit gifuc,trdn c6n li6n cAn don, chdn
d}Ml6x240, H:6m, ddy 3 ly B0

B55649 :1995 3,25o,ooo

70
CQt th6p bdt giilc,trdn c6n li6n c6n don, chdn
dC M16r40, H:7m, ddy 3 ly B0

855649 :1995 3,550,000

7l CQt th6p bdt giSc,trdn c6n Hdn cAn don, ch0n
d|Ml6x240, H:8m, ddy 3 lv B0

B55649 :1995 3,820.000

72
CQt th6p bfit gifuc,trdn c6n li6n cAn don, chAn
dC M24x300, H:8m, ddy 3 ly B0

B55649 :1995 4,070,000

73
CQt th6p bdt gi6c, trdn cdn liOn cAn don, ch6n
o6 vtz+xgoo, H:8m, ddy 3,5 ly B0

B55649 ;1995 4,380,000

74
CQt thdp bifi gi6c,hdn c6n Hdn cdn don, chdn
dC M24x300, H:9m, ddy 3 ly

B0
855649: 1995 4,480,000

75
CQt th6p bdt gifuc,trdn c6n liOn cdn tlon, ch6n
ai5 vtz+xgoo, H:9m, ddy 3,5 ly B0

855649 :1995 4,870,000

76
CQt thdp b& gifuc, trdn c6n li6n cAn don, chdn
e6 uz+xgoo, H:10m, ddy 3 ly BQ

855649 :1995 s.2s0,000

75
CQt th6p bfut gifuc,trdn c6n li6n cdn don, ch6n
e6 uz+*oo, H:10m, ddy 3,5 ly B0 855649 :1995 5,45o,ooo

76
CQt th6p bfit gillc,trdn c6n li€n c6n don, chdn
tl6 M24x300, H:llm, ddy 3,5 ly B0

855649 :1995 6,o1o,ooo

77
CQt thdp bfut gi6c, trdn c6n li6n cAn don, chdn
o6 vtz+xloo, H:llm, ddy 4 ly B0

855649 :1995 6,320,000

VII Thdn cQt thdp btit gitic, trdn cdn D78

78 CQt th6p bdt gi6c, trdn c6n H:6m - D78-3mm B0 855649: 1995 3.48s,000

79 CQt thdp bflt giac, trdn c6n H:7m - D78-3mm B0
855649 :1995 4,020,000

80
CQt thdp bfi gific, trdn c6n H:8m - D78-
3,5mm

B0
8S5649 :1995 4,980,000

81
CQt th6p bfit gi6c, trdn c6n H:9m - D78-
3,5mm

B0
B55649 :1995 5,570,000

82 CQt th6p bdt giitc, trdn c6n H:8m - D78-4mm B0
855649 :1995 s,490,000

83 CQt th6p bilt giilc, trdn c6n H:9m - D78;4mm B0 8S5649: 1995 6,270,000

84 CQt thdp bfit gi6c, trdn cOn H:10m - D78-4mm B0 855649 :1995 7,050,000

VM Cin itin

AN

JD
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85 CAn ddn CD-B01, cao}mvuon 1,5m don B0
855649: 1995 1,850,000

86 CAn ddn CD-B01, cao 2m vuon 1,5m kdp B0
855649 :1995 2,280,000

87 CAn ddn CD-802, caoZmvuon 1,5m don B0
855649 :1995 1,810,000

88 C6n ddn CD-802, caoZmvuon 1,5m k6p B0
855649 :1995 2,150,000

89 CAn ddn CD-803, cao2mvuon 1,5m don B0 855649: 1995 1,850,000

90 CAn ddn CD-B03, cao}mvuon l,5m k6p B0 855649 :1995 2,370,000

9t CAn tldn CD-804, cao2mvuon 1,5m don B0 B55649: 1995 1,ggo,ooo

92 CAn <ldn CD-804, cao2mvuon 1,5m k6p B0 B55649: 1995 2,430,000

93 CAn itdn CD-805, cao2mvuon 1,5m don B0 855649 :1995 1,880,000

94 CAn ddn CD-B05, cao2mvuon 1,5m k6p B0 855649: 1995 2,440,000

95 CAn <ldn CD-B06, cao2mvuon 1,5m don B0
B55649 :1995 1,360,ooo

96 CAn ddri CD-B06, cao2mvuon 1,5m k6p B0 855649: 1995 1,980,000

IX C|t ilin trang tr{ shn vudn

97 CgtDC06 d6 gang thdnganglnh6m B0 crE 115 -20t0 3,955,000

98 COt DC07 d6 gang thdn ganglnh6m B0 cIE 115 - 2010 4,416,000

99 Cgt DC05-B tl6 gang thdn ganglnh6m B0 cIE 115 -20t0 7,045,000

100
CQt ddn HG-08 tli5 gang/nh6m, thdn
gang/nhOm

B0 crE 115 - 2010 9.650,000

101 CQt Pine B0 cIE 115 -2010 4,009,000

r02 CQt Bambo B0 crE t1s -2010 3,195,000

103 CQt Arlequin B0 crE 115 -2010 3,030,000

x Chilmtay cQt tlin sAn vudn

104 cH02-4 B0 crE 115 -20t0 2,095,000,

105 cH02-5 B0 crE 11s - 2010 2,425,000

106 cH04-4 B0 cIE 115 - 2010 2,g2o,ooo

t07 cH04-5 B0 cIE 115 -20t0 3,910,000

108 cHO6-4 B6 crE 115 -2010 2,040,000

109 cHo6-5 B0 cIE 115 -2010 2,425,000

110 cHo8-4 B0 cIE 115 - 2010 3,095,000

\

d



111 cHo8-5 B0
crE 115 -20t0 3,965,000

tt2 cHl1-4 B0 crE 115 -20t0 3,14o,ooo

113 cHlt-s B0 crE 115 -20t0 3,525,000

lt4 cH09-2 B0 cIE 115 -2010 3,2s0,000
XI Din liip cQt trang tri
115 CAu PE h[ng clqc D400 B0

BS EN 50102: 1995 990,000

116 CAu PMMA trfng trong t6n phdn quang D400 B0
BS EN 50102: 1995 1,190.000

tL7 Cdu sgc md D400 B0
BS EN 50102: 1995 1,0g0,ooo

118 Ddn Jebi B0
BS EN 50102:1995 2,450,000

119 Ddn nt hoing B0
BS EN 50102:1995 2,670,000

XII Dif gang ling ngodi cQt thdp

t20 D6 HGOS B0 cIE 115 -20t0 7,958,000

1 2 I DC DPO5 B0 crE 115 -2010 5,978,000

122 o6 opot B0 crE 115 -2010 5,285,000
I
I

t23 B0 crE 115 -2010

r
8,805,000 I

Ghi chri :

Hdng m6i 100% vd ho4t ctQng t6t
Thoi gian b6o hdnh ddn led: 5 ndm do 16i cria nhd s6n xu6t te tt ngdy giao hdng,

86o hdnh tqi dia chi : Building BT2-A1 Ng6 214 Nguy6n Xi6n - Thanh XuAn - Ha NOi

^A
DAI DIPN CONG TY CP CHIEU SANG
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Cong ty TNHH SX va

TM Phuong Tuin
CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIJ::T NAM

DQc I~p - Tl}' do - H~;lllhphuc
t 4 y

Binh Dinh, ngay 13 thdng 5 nam 2023.
S6:01

vIv d~ nghi cong b6 gia
san pham, hang hoa ...

dinh ky tai Sa Xay dung Kinh giri: - Sa Xay dung tinh Binh Dinh
- Sa Tai chinh tinh Binh Dinh

Cong ty TNHH San Xu~t va Tlnrong Mai Phuong Tu~n d~ nghi cong b6 gia san
pham, hang hoa dinh ky tai Lien Sa Xay dung - Tai chinh, voi cac n<)idung nhu sau:

1. Thong tin chung v~ Doanh nghijp:

CONG TY TNHH SX & TM PHUONG TUA.N

Ong
Dia chi
DT
Email
Website

: Nguy~n Anh Tuin Chirc vu : T6ng Giam D6c
:54 Nguyen Binh Khiem- Phuong 8 - TP.Tuy Hoa - Tinh Phu Yen.
: 0257- 3829057, 6252044 , DD 0912898946 (Ms Ki~u)
: phuongtuanpy@gmail.com, phuongtuanpy.tgd@gmail.com (
: phuongtuan.com.vn

Ma s6 thue : 4400312762.

2. Thong tin chung v~ san pham d~ ngh] cong b8:

- Cong ty Phuong Tu~n chuyen san xu~t va thi cong cung c~p cac san pham Nha thep tien
chS, h<)Ian mem, Ian can cau, son ke dirong nhiet deo phan quang, bi~n bao phan quang,
kSt du thep, b<)tson nhiet deo phan quang, guong c~u 16i, tru den chieu sang, g6i cc1u ...
San pham cua Cong ty chung toi duoc san pham san xu~t thee quy trinh quan Iy ch~t
hrong ISO 9001: 2015, va duoc kiem scat ch~t hrong chat che truce khi xu~t xirong.

3. Nhfrng nQi dung ~am k~t thuc hi~~:
- Chiu trach nhiem ve n<)idung cong bo gia cua doanh nghiep minh;
- Gia cong b6 phai phu hop voi gia giao dich tren thi tnrong (gia thuc tS don vi ban);

, ",Dam bao ch~t hrong, tieu chuan san pham thee dung chirng nhan do co quan co tham
quyen cap;

- Cam kSt v~ viec cac san pham, hang hoa d~ nghi cong b6 gia khong vi pham cac quy
dinh v~ khai thac, chS bien, san xuat va kinh doanh san pham, hang hoa tirong irng; da hieu r5 cac
hanh vi bi dm trong linh V\fC gia va nghia vu cua t6 chirc, ca nhan san xuat, kinh doanh theo quy
dinh tai khoan 2 Di~u 10 va Di~u 12 Luat Gia ngay 20/6/2012.

- Chiu trach nhiem tnroc phap lu~t v~ tinh ehinh xac cua cac tai lieu va mile gia ma don vi
da dang ky.

- Truong hop co SlJ thay d6i va biSn d<)ngv~: gi~y phep, dia diem, gia ban, danh sach phan
ph6i trong thang, don vi se dang ky lai gia giri Sa Xay dung, Sa Tai chinh (s6 fax Sa Xay
dung: 0256.3822882, s6 fax Sa Tai ehinh: 0256.3828859) va giri ban chinh cac gi~y to' co lien
quan theo dirong buu di~n cham nh~t tnroc 05 ngay don vi thirc hien gia maio Tnrong hop khong
co bien d<)ngthi don vi giri thong bao v~ viec khong di~u chinh thong tin eho Sa Xay dung va Sa
Tai chinh 03 thang/Ol l~n d~ Lien Sa theo d5i.
NO'inh~n:
- Nhu tren;
- Luu: ...



Cfmg ty TNHH SX va
TM Phuong Tu§n

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM
DQc I~p - Tlf do - H~nh phuc

BANG CONG BO GIA
(d6i voi don vi cong b6ldn ddu)

Ghi d~ ngh] cong b&

Ch~t
(chua co thu~ VAT)

Danh muc v~t Ii~u 1U'Q'Ilg Gia d~n

STT (Ghi ra ten, quy each, thong s6 ky
(Tieu

DVT Gia d~n hien
hien tnrong

chuAn,quy Gia chira co cong trinh
thuat cua v~t lieu) h ~ . chiphfv~n tnrong cong dii chietc uan ap

dung) chuy~n trinh kh~utheo
kh6i IUQ11g

mua I)

1 2 3 4 5 6 7

I Bi~n bao philo quaog

I Bien baa tam giac A 70 day 2mm cai 647.000(Khong nep), dan decal 3900

2
Bien baa tron <1>70day 2mm

cai 1.024.100
(khong nep), dan decal 3900

3
Bien baa tam giac A90 day 2mm cai 957.000(Khong nep), dan decal 3900

4 Bien baa tron <1>90day 2mm cai 1.623.600(khong nep), dan decal 3900

5 Bien baa tam giac A 130 day 2mm cai 1.656.600(Khong nep), dan decal 3900

6
Bien baa tron <1>130 day 2mm cai 3.389.100
(khong nep), dan decal 3900

7 Bien baa tam giac A 70 day 2mm QCVN cai 679.800(c6 nep), dan decal 3900 41 :2019

8
Bien baa tron <1>70day 2mm (co /BGTVT cai 1.057.100
nep), dan decal 3900

9 Bien baa tam giac A90 day 2mm cai 1.012.000(co nep), dan decal 3900

10 Bien baa tron <1>90day 2mm (co cai 1.678.600nep), dan decal 3900

I 1 Bien baa tam giac Al30 day 2mm cai 1.744.600
(c6 nep), dan decal 3900

12 Bien baa tron <1>130day 2mm (c6 cai 3.477.100
nep), dan decal 3900
Bien baa chir nh~t, vuong day

13 2mm, dan decal 3900, co nep va m2 2.420.000
khung vien, dien tich <=lm2/cai
Bi~n bao chli nhat day 2mm, dan

14 decal 3900, co nep + khung vien, m2 2.640.000
dien tich tir (1m2 - 2m2)/cai

15 Tru bien baa thep rna kern son m 350.000trang, do: <1>76mm,day 1,8mm

16 Tru bien baa thep ma kern SO"n m 360.000trang, do: <1>76mm,day 2mm

17 Tru bien baa thep ma kern son m 380.000trang, do: <1>90mm,day 1,8mm

18 Tru bien baa thep ma kern son m 390.000trang, do: <1>90mm,day 2 mm



19 Tr~1 bien bao thep rna kern sun m 470.000trang, do: <D90mm,day 3 mm

II BQt son ke dlliYng nhi~t deo phan
Quang

1 - BQt Son trang Futun 20% hat Kg 27.000
nhan Quang Tieu chuan
- Sun yang Futun 20% hat phan 8791: 2011

kg 27.3002
Quang

III Dinh phan Quang 3M

1 Dinh phan quang KT Cai 210.000KT: 100* 100*20mm

IV Tirong hQ Ian m~m

1 TAm song gifra( 6330*31 0*3)mm TAm 2.175.387

2 Tftm song gifra( 3320*31 0*3)mm TAm 1.142.767

3 TAm song gifra( 2320*31 0*3)mm TAm 798.560

4 TAm d~u duoi 700x31 Ox3mm TAm 310.990

5 Tru thep D141x4.5x x2150mm TrV 1.400.080
Lan can

6 Tru thep D141x4.5x x1970mm phong hQ Trv 1.302.400
theo TCVN

7 Tru thep D141x4.5x xl800mm 12681:2019 TrV 1.172.160

8 Dai d~m 300x70x5mm Cai 55.000

9 TAmthep d~m 380x60x5mm Cai 35.796

10 M~t phan quang tam giac Cai 15.000

II Bulong Ml6x35 BQ 6.600

12 Bulong M20x 50 BQ 24.000

13 Bulong MI9x 180 BQ 26.000

14 N~p d~y tru DI41mm Cai 25.000

15 Bulong M16*35 BQ 6.600

V LAN CAN cAu MA KEM
NHUNGNONG

Lan can tru cau cao 670x 1Omm, tay TCCS
50.0001 vjn tren DI4Ix3.8mm, 2 thanh vin Kg

du6i D90x3.2mm
2 Bulong U18-M600mm BQ 110.000

,

IV GOICAU
AASHTO Cai

Goi cao su cot ban thep co dinh: M270 ; 3.300.0001 (350x450x78)mm ASTMD
4014-03Goi cao su cot ban thep di dQng: Cai2 (350x450x78)mm 4.100.000



VI KHECO GIAN AASHTO
Khe co gian rang hroc SWFSO- M~ M270;

Md
I kern nhung nong+ Bulong chan d~ ASTMD 6.000.000

(420x 1000x30)rnrn 4014-03

VII TRV DEN TIN HItU GIAO
THONG
Tru den tin hi~u GT chap vfmg,rn~ TCVN Trv
kern nhung, nong gorn: 7722-2-
Tru cao Srn, din yuan 2,6rn, than 3:2007
tru trim 0141rnrn, day Srnrn, d~n
400x400x 1Ornrn + gan tang cuong

1 day IOrnrn. Tay viron dai 2,6rn,
0114rnrn, day Srnrn, ban rna °tren 12.486.000
200x6S0x 1Ornrn + gan tang cuong
day 10rnrn. 01 Be) bulong mong
M22x 1400 ( 1 khung 04 be) bulong
M22*1400 han ro cirong de) 5,6 ma
kern nhung nong dfru ren )
H~ 02 be) den chop yang 0300 gorn: Be)
02 be) den led THGT 0300 mau
yang, 0 1 rnach di€u kien chop yang,
tfrn s6 chap 1Hz co chirc nang di€u
kien ti~t kiem nang luong vao mua

2 mira va chirc nang auto reset dam 24.960.000
bao den hoat de)ng 24/24h, 1 h~ bin
nang IUQ'ngrn~t troi SOW. 1 be) sat
nang IUQ'ng cho acqui 12W-20A,
di€u ki~n sac acqu} theo cong nghe
PWM giup tang tuoi tho acqui.

VIII TRUDEO PHAN LAN DUONG Shindo
1

Trl,l deo nhl!a PVC kich tluroc
Han Quoc

Cai 420.000
80*2S0*7S0rnrn

IX DE CAN PHAN QUANG 3M
1 Mang phan quang 3M serie 610

380.000(Kh61,22rn)

2 Mang phan quang 3M serie 3400 (My) 580.000(Kh61,22rn)

3
Mang phan quang 3M serie 3900

770.000(Kh61,22rn)

Ghi chu:

1. Don gia tren chira g6m thue GTGT 10% , Hang giao tai kho ben ban.

2. Phan tich nguyen nhan, neu r5 bien d<)ngcua cac y€u t6 hinh thanh gia tac d<)ng lam
tang hoac giam gia hang h6a, dich vu thirc hien niem y€t gia (tnrong hop thay d6i gia so voi ky
tnroc).

3. Cac tnrong hop Uti dai, giam gia hoac chiet khau .... d6i voi cac d6i nrong khach hang O.
Mire gia dang ky nay thirc hien tu ngay 13/5/2023 cho d€n khi c6 gia moi

Cong ty TNHH SX Va TM Phuong Tufrn xin chiu trach nhi~motruce phap lu~t v~ tinh
chinh xac cua cac tai lieu va mire gia ma don vi da dang kY./. ..",40031<,

Nui n"~n:
- Nhtr tren;
- Luu:

--------------~
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